
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 5-6 TUỔI 01 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

 
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 12/09/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ  

(MT75, MT79, MT233, MT216) 

Ăn sáng 
- Ăn sáng 

(MT55) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng: TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chào bình minh” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- TUNG BÓNG 

LÊN CAO VÀ 

BẮT 

(MT10, MT22, 

MT222) 

- TÌM HIỂU VỀ 

TRƯỜNG MẪU 

GIÁO THUẬN 

THÀNH 

(MT148, MT149) 

- XÁC ĐỊNH VỊ 

TRÍ: TRƯỚC - 

SAU, PHẢI – 

TRÁI CỦA MỘT 

VẬT SO VỚI 

VẬT KHÁC 

(MT116, MT111) 

- BÀN TAY CÔ 

GIÁO 

(MT199, 

MT240) 

- STEAM 5E: Tạo 

Hình Ngôi Trường 

Mầm Non 

(MT144, MT148) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát “Vui đến 

trường” 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT246) 

 - Truyện “ Ba 

người bạn ” 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT159) 

- Thơ: Cô giáo 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường 

(MT43, MT166) 

- Vẽ cô giáo em 

- TC: Đuổi bắt 

- Chơi tự do 

(MT251) 

- Đàm thoại về chấp 

hành tốt luật giao 

thông 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh (MT78) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về trường Mầm 

Non* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai cô giáo.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò 

chơi đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán ĐDĐC trường Mầm Non *TC: 

Biểu diễn văn nghệ về trường MN 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây trường MN của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều 

đồ chơi ngoài trời 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN * TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước 

chai (MT113, MT189, MT232, MT240, MT250) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT52) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT203) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chuyện về 

trường Mẫu giáo 

Thuận Thành 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT149) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH  

- Kể chuyện về 

Bác: Bác đến thăm 

trường mầm non 

Hà Nội  (MT160) 

- Thơ “Bàn tay cô 

giáo” 

- Quyền được tự 

bảo vệ bản thân 

(MT166, MT219) 

- GDLG: Lễ 

phép chào hỏi 

các cô chú trong 

trường 

(MT149,MT199) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT247) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT64) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT77) 



 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 2: Lớp 5-6 tuổi yêu thương.  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 19/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Đón trẻ 

(MT75, MT79, MT184, MT232) 

Ăn sáng 
- Ăn sáng 

(MT55) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- NÉM TRÚNG 

ĐÍCH BẰNG 1 

TAY, 2 TAY 

(MT26) 

- TÌM HIỂU 

VỀ CÁC BẠN 

TRONG LỚP 

(MT150) 

- ÔN SỐ LƯỢNG 

1, 2, 3 

(MT86) 

- LỚP CHÚNG 

MÌNH RẤT VUI 

(MT240) 

- BÉ HỌC O, Ô, 

Ơ 

(MT189) 

Chơi 

ngoài trời 

- Đàm thoại về 

tác hại khi không 

chấp hành tốt 

luật giao thông 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh(MT78) 

- Xác định đồ 

vật, theo 

hướng phải, 

trái so với bản 

thân. 

-TC: đuổi bắt. 

 - Chơi tự do. 

(MT116) 

-Thơ “ Bàn tay cô 

giáo” 

- TC: Kết bạn 

- Chơi tự do 

(MT166) 

-Tô, đồ số 1, 2, 

3. 

- TC: bịt mắt bắt 

dê 

- Chơi tự do, vs 

về lớp (MT43) 

- Tô viết o, ô, ơ 

- TC: Cá xấu lên 

bờ 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT189) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP* Trò chơi tô chữ số 1, 2, 3.*TC: Ghép tranh về trường Mầm 

Non* TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai cô giáo.*Trò chơi đóng vai người bán 

hàng* Trò chơi đóng vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC NGHỆ THUẬT * TC: Tô, vẽ, xé dán cô và các bạn trong lớp*TC: Biểu diễn văn 

nghệ về trường MN.  

- GÓC XÂY DỰNG *Trò chơi xâytrường MN của bé*Trò chơi xâygóc thiên nhiên của 

lớp. 

- GÓC THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Đàm thoại về công việc của cô 

và các bạn trong lớp (MT47, MT113) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT52, MT58) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT59) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- KNS: Kỹ năng 

ứng xử văn minh 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT183) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Hát: Đèn xanh 

đèn đỏ 

(MT246) 

- Kể chuyện về 

Bác: Ai ngoan sẽ 

được thưởng 

- Quyền được 

chăm sóc tinh 

thần 

(MT160,MT219) 

- GDLG: Biết 

cảm ơn và nhận 

quà bằng 2 tay 

- Khuôn mặt bí 

mật (SEL) 

(MT183,MT201) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT246) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT72) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT74, MT78) 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 22/09/2025 đến ngày 26/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ (MT149, MT215, MT231) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT55) 

Thể dục 

sáng 
- Thể dục sáng (MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BÒ DÍCH 

DẮC QUA 7 

ĐIỂM 

(MT18) 

- CÙNG KHÁM 

PHÁ ĐỒ CHƠI CỦA 

LỚP MÌNH 

(MT86, MT112) 

- HÌNH VUÔNG 

– TRÒN – CHỮ 

NHẬT – TAM 

GIÁC (MT112) 

- CỦA CHUNG 

(MT166) 

- NẶN ĐỒ CHƠI 

TẶNG BẠN 

(MT241, MT252) 

Chơi ngoài 

trời 

- KC cổ tích 

“Cây bút thần 

kỳ” 

- TC: Xếp hình 

 - Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT159) 

- Thơ “ Bập bênh”. 

- TC: Lộn cầu vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh(MT166,MT232) 

- Xếp hình trường 

MN. 

- TC: kéo co 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT79) 

 - Kể chuyện: Gà 

con đi học. 

- TC:  Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT160) 

- Hát “Thế giới đồ 

chơi” 

- TC: Rồng rắn 

lên mây 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT240) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-  GÓC CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép hình, xếp tranh trường MN.* TC: Tô màu, nhận biết chữ 

cái o, ô, ơ trong từ - tên bạn. 

-  GÓC CHƠI PHÂN VAI* Trò chơi bán đồ dùng đồ chơi* Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học.* 

Trò chơi gia đình, nấu ăn. Pha nước chanh 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Đọc thơ, hát về trường MG* TC: Vẽ trường MG, đồ chơi 

trong trường MN 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây lớp học của bé.* Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ 

chơi ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh   * TC: Đàm thoại về ĐDĐC trong và 

ngoài lớp (MT113, MT189, MT218, MT249, MT256) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn trưa 

(MT50, MT52, MT58) 

Ngủ 
- Ngủ trưa 

(MT222) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- GDLG: Lễ phép 

khi ở trường 

- Làm quen với 

nước 

(MT183) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Thơ: Chú cảnh sát 

giao thông 

(MT166) 

- GDKNS: BỎ 

RÁC ĐÚNG NƠI 

QUY ĐỊNH 

- Quyền được gần 

gũi và bảo vệ môi 

trường 

(MT231, MT219) 

- Vận động: Tín 

hiệu đèn 

(MT222, MT247) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

(MT246, MT247) 

Ăn bữa 

phụ 

- Ăn xế 

(MT64) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT78) 

 

 

 

 

 

                                                                                       



TRƯỜNG MẪU GIÁO THUẬN THÀNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 5-6 TUỔI 02            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 12/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - Đón trẻ - Trò chuyện (MT149, MT218) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT52) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNG TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

- Kết hợp bài hát “Chào bình minh” (MT1, MT4, MT7, MT8, MT10, MT43) 

Học 

- TRƯỜNG 

CHÚNG CHÁU 

LÀ TRƯỜNG 

MẦM NON 

(MT246, MT247) 

- Steam: Khám 

phá màu sắc 

(MT144) 

- Xác định vị trí: 

trước- sau, phải- 

trái của một vật so 

với vật khác 

(MT116) 

- TÌM HIỂU VỀ 

TRƯỜNG MẪU 

GIÁO THUẬN 

THÀNH 

(MT75, MT148, 

MT149, MT222) 

- NÉM TRÚNG 

ĐÍCH BẰNG 1 

TAY, 2 TAY 

(MT10, MT26, 

MT222) 

Chơi ngoài 

trời 

 - Ngã tư đường 

phố - Tham quan 

sân trường- Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời.  

(MT79, MT215) 

-  Hát: Bàn tay cô 

giáoChơi: Trốn 

tìm   Chơi tự do 

với đồ chơi 

(MT246) 

- Thơ: Cô giáo 

- TC: Lộn cầu 

vồng- Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường 

(MT166, MT232) 

- Hát “Vui đến 

trường”- TC: 

Rồng rắn lên mây- 

Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT10, MT246) 

- Đàm thoại về giữ 

an tòan giao 

thông- TC: Lộn 

cầu vồng- Chăm 

sóc cây xanh 

(MT78) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI: *Trò chơi đóng vai người bán hàng *Trò chơi đóng vai cô giáo. 

*Trò chơi đóng vai bác cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT *TC : Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đdđc trường Mầm Non.  

*TC: Biểu diễn văn nghệ về trường MN. 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP *TC: Chơi Tô màu chữ cái - chữ số. *TC: Ghép tranh rời trường Mầm 

Non *TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG *Trò chơi xây trường MN của bé. *Trò chơi xây sân trường có 

nhiều đồ chơi ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN :*TC: Chăm sóc cây xanh. *TC: Chơi với cát, nước, đong nước 

chai.(MT47, MT52, MT113, MT189, MT203, MT232, MT233, MT247, MT250) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa (MT55, MT72) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT50, MT58) 

Ăn bữa 

phụ 
- Ăn xế (MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Trò chuyện về 

trường Mẫu giáo 

Thuận ThànhChơi 

với đồ chơi theo ý 

thích  

(MT86, MT149) 

- Kể chuyện về Bác: 

Bác đến thăm 

trường mầm non Hà 

Nội Trò chơi xếp 

hình 

- Làm quen Tiếng 

Anh- Do giáo viên 

trung tâm giảng 

dạy. (MT86, 

MT159) 

- GDLG: Lịch sự 

trong giao tiếp  

- Làm quen với 

nước  

(MT183, MT184) 

- Phép chào hỏi 

các cô chútrong 

trường 

- Rèn vở năng 

khiếu 

(MT189) 

- Biễu diễn văn 

nghệ 

- Làm quen Tiếng 

AnhDo giáo viên 

trung tâm thực 

hiện  

(MT240, MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT77) 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 2: Lớp 5-6 tuổi yêu thương.  

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 19/09/2025 

 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN (MT148, MT150) 

Ăn sáng - Ăn sáng  (MT52) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chào bình minh” (MT1, MT4, MT7, MT8, MT10, MT43) 

Học 

 NHẬN BIẾT VÀ 

ĐIỀU CHỈNH 

VÙNG CẢM 

XÚC ( SEL) 

(MT201) 

- ÔN SỐ LƯỢNG 

1, 2, 3 

(MT111) 

- BÉ HỌC O, Ô, 

Ơ 

(MT189) 

- LỚP CHÚNG 

MÌNH RẤT VUI 

(MT240, MT246, 

MT247) 

- TUNG BÓNG 

LÊN CAO VÀ 

BẮT BÓNG 

(MT22, MT43) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát “Cô giáo 

em”- TC: Rồng 

rắn lên mây  

(MT246) 

 - Viết số 1, 2, 3 

bằng phấn trên sân 

trường - TC: Bịt 

mắt bắt dê- Chơi 

tự do, vs về lớp 

(MT111) 

- Ngôi nhà chữ 

cái - TC: Cá sấu 

lên bờ- Chơi tự 

do, vs vào lớp 

(MT189) 

- Thơ “ Bàn tay cô 

giáo”- TC: Kết 

bạn- Chơi tự do 

(MT160) 

 - Đàm thoại về 

chấp hành tốt luật 

giao thông- TC: 

Lộn cầu vồng- 

Chăm sóc cây 

xanh - bảo vệ môi 

trường   

(MT78, MT231) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc chơi trò chơi học tập:  - TC: Tô chữ số 1,2, 3.- TC : Xem tranh ảnh sắp xếp các hoạt động 

1 ngày của lớp theo thời gian 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI - Trò chơi đóng vai người bán hàng- Trò chơi đóng vai cô giáo. -Trò 

chơi đóng vai bác cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: - TC : Tô vẽ, xé dán cô và các bạn trong lớp - TC: Biểu diễn văn 

nghệ về trường MN. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG -Trò chơi xây trường MN của bé - Trò chơi xây sân trường có nhiều 

đồ chơi ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN - TC: Chơi với cát - nước, đong nước chai -TC: Chăm sóc cây 

xanh 

(MT52, MT113, MT232, MT246, MT249, MT251) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa (MT55, MT64, MT72, MT199) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT58, MT203) 

Ăn bữa 

phụ 
- Ăn xế (MT52, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- KNS: Kỹ năng 

ứng xử văn 

minhChơi theo ý 

thích.  

(MT218) 

- GD Trẻ biết cách 

sử dụng đồ chơi 

đúng, an toàn  

- Làm quen Tiếng 

Anh: Do giáo viên 

trung tâm giảng 

dạy. (MT86) 

- GDLG: Nhận ra 

lỗi, biết nói lời xin 

lỗi và sửa lỗi; 

- Làm quen với 

nước (MT216) 

- KNS: Giáo dục trẻ 

biết giúp đỡ, chia 

sẻ, đồng cảm, hòa 

hợp với người khác- 

Chơi theo ý thích.  

- Rèn vở năng khiếu 

(MT201) 

- Biểu diễn văn 

nghệVệ sinh cuối 

tuần (MT199, 

MT240, MT246) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ (MT74) 

 

 



KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 22/09/2025 đến ngày 26/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ -  Đón trẻ - Trò chuyện (MT150, MT215) 

Ăn sáng - Ăn sáng  (MT52) 

Thể dục 

sáng 

- Thể dục sáng TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chào bình minh” 

(MT1, MT4, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- HÌNH VUÔNG 

- TRÒN - CHỮ 

NHẬT - TAM 

GIÁC(MT78) 

- Thơ: CỦA 

CHUNG 

(MT160, MT166) 

- CÙNG KHÁM 

PHÁ ĐỒ CHƠI 

CỦA LỚP MÌNH 

 (MT86) 

- BÒ DÍCH DẮC 

QUA 7 ĐIỂM 

 (MT10, MT18) 

- NẶN ĐỒ CHƠI 

TẶNG BẠN 

 (MT251, MT256) 

Chơi 

ngoài trời 

 - Thơ “ Bập 

bênh”.- TC: Lộn 

cầu vồng 

- Chăm sóc cây 

xanh 

(MT166, MT232) 

 - Xếp hình 

trường MN. 

- TC: kéo co- 

Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT10, MT249) 

- Nội dung: 

- Kể chuyện: Gà 

con đi học. 

- TC: Rồng rắn 

lên mây- Chơi tự 

do, vs vào lớp 

(MT159) 

- Xác định đồ vật 

theo hướng phải, 

trái so với bản 

thân 

- TC:  đuổi bắt- 

Chơi tự do, vs 

vào lớp (MT116) 

  - KC cổ tích “ Cây 

bút thần 

kỳ”                                 

  - TC: Xếp hình           

  - Chơi tự do, vs vào 

lớp (MT159) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- CHƠI GÓC HỌC TẬP *TC: Ghép hình, xếp tranh trường MN. *TC: Tô màu, nhận biết chữ 

cái o, ô, ơ trong từ, tên bạn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT: *TC: Đọc thơ, hát về trường MG. *TC: Vẽ trường MG, đồ chơi 

trong trường MN. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG: *Trò chơi xây lớp học của bé. *Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ 

chơi ngoài trời. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI *Trò chơi bán đồ dùng đồ chơi *Trò chơi đóng vai cô giáo dạy học. 

Trò chơi gia đình, nấu ăn. Pha nước chanh. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN: *TC: Vật chìm- vật nổi *TC: Chăm sóc cây xanh 

(MT112, MT113, MT241, MT252) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn trưa (MT52, MT55, MT64, MT72) 

Ngủ - Ngủ trưa (MT50, MT59) 

Ăn bữa 

phụ 
- Ăn xế (MT52, MT64) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- Giáo dục vệ 

sinh cá nhân Chơi 

theo ý thích. 

(MT58) 

- GDKNS: Cùng 

cô và các bạn lập 

kế hoạch và thực 

hiện công việc, 

phân công công 

việc.- Làm quen 

Tiếng anh do giáo 

viên trung tâm thực 

hiện  (MT203) 

- Ôn kỹ năng an 

toàn giao thông 

- Làm quen với 

nước (MT78) 

- Bé tìm hiểu 

quyền được tôn 

trọng và yêu 

thương. 

- Rèn vở năng 

khiếu (MT219) 

- Biểu diễn văn 

nghệVệ sinh cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh do giáo 

viên trung tâm thực 

hiện (MT240) 

TRẢ TRẺ - Trả trẻ  (MT77) 

 

 

 

 

 

 



 
TRƯỜNG MG THUẬN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 LỚP 5-6 TUỔI 03               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 1: Trường Mẫu giáo Thuận Thành 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 08/09/2025 đến ngày 12/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT148, MT231) 

Ăn sáng 
- ĂN SÁNG 

(MT55, MT64) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chào bình minh” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- NÉM TRÚNG 

ĐÍCH BẰNG 1 

TAY 

(MT26) 

- TRƯỜNG MẪU 

GIÁO THUẬN 

THÀNH CỦA BÉ 

(MT86, MT148, 

MT149, MT150) 

- CÔ GIÁO CỦA 

EM (SEL) 

(MT201, MT240, 

MT246, MT247) 

- XÁC ĐỊNH VỊ 

TRÍ: TRƯỚC - 

SAU, PHẢI – 

TRÁI CỦA MỘT 

VẬT SO VỚI 

VẬT KHÁC 

(MT111, MT116) 

- VUI CÙNG 

CHỮ O, Ô, Ơ 

(MT189) 

Chơi ngoài 

trời 

- Hát “Vui đến 

trường”- 

TC: Rồng rắn lên 

mây- Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT246) 

-  Xác định trên - 

dưới, trước –sau, 

trái - phải. Tc: 

Xoay bòn 

bon. Chơi tự do. 

(MT111, MT116) 

- - Truyện “ Ba 

người bạn ”- 

TC: Rồng rắn lên 

mây- Chơi tự do, 

vs vào lớp 

(MT159, MT160) 

- Hát: Bàn tay cô 

giáoChơi: Trốn 

tìm   Chơi tự do 

với đồ chơi 

(MT246, MT247) 

- - Ngã tư đường 

phố- Tham quan 

sân trường- Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời 

(MT116, MT222) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:TC: Xem tranh về chủ đềTC: Tìm và nối các số trẻ đã học 

- Góc phân vai: TC: Bán hàng               TC: Bé làm đầu bếpTC: Mẹ đưa bé đi học 

- Góc nghệ thuật:TC: Hát múa các bài hát theo chủ đềTC: Ghép tranh về trường MN 

- Góc xây dựng:TC: Xây trường MNTC: Xây lớp học 

- Góc thiên nhiên:TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng cây xung quanh lớp học 

(MT86, MT113) 

Ăn bữa 

chính 

- Ăn Trưa 

(MT52, MT58, MT72) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT50, MT58, MT59) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT52, MT64, MT72) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GDLG: Lễ phép 

khi ở trường Chơi 

theo ý thích 

(MT183, MT184) 

-  Hướng dẫn trẻ 

thực hiện các bước 

rửa tay. Chơi theo 

ý thích. 

- Làm quen tiếng 

anhChương trình 

do trung tâm 

Khang Trí thực 

hiện 

(MT233) 

- Thơ “Bàn tay cô 

giáo” 

(MT166) 

- Trò chuyện về 

trường Mẫu giáo 

Thuận Thành 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT149) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

-                   Làm 

quen tiếng 

anhChương trình 

do Trung Tâm 

Khang Trí thực 

hiện 

(MT203, MT246, 

MT247) 

TRẢ TRẺ 
- Trả trẻ 

(MT77) 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 2: Lớp 5-6 tuổi yêu thương. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 15/09/2025 đến ngày 19/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ VÀ TRÒ CHUYỆN 

(MT75, MT78, MT79) 

Ăn sáng 
-  ĂN SÁNG  

(MT52, MT55) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

Kết hợp bài hát “Chào bình minh” 

(MT1, MT4, MT7, MT8, MT10) 

Học 

- TUNG BÓNG 

LÊN CAO VÀ 

BẮT BÓNG 

(MT22, MT43) 

- LÀM QUEN 

VỚI CHỮ SỐ 

(MT160, MT166) 

- Hình vuông - 

tròn - chữ nhật - 

tam giác 

(MT116, MT203) 

- ÔN SỐ 1,2,3  

(MT203) 

- QUÀ TẶNG BÉ 

YÊU ( STEAM) 

(MT47, MT241, 

MT249, MT256, 

MT144) 

Chơi ngoài 

trời 

 - Hát “Vui đến 

trường”.- Tc: Mèo 

đuổi chuột.- Chơi 

tự do. 

(MT246) 

- Nội dung- Thơ: 

Bàn tay cô giáo.- 

Tc: Xoay bòn 

bon.- Chơi tự do. 

(MT160, MT166) 

- Nội dung- Trò 

chuyện về lớp 5-6 

tuổi 3.- Tc: Rồng 

rắn lên mây.- Chơi 

tự do. 

(MT116, MT149) 

- Nội dun- Chơi 

với ĐCNT.- Tc: 

Thỏ về chuồng.- 

Chơi tự do. 

(MT86) 

- Nội dung- Tập tô 

O, Ô, Ơ.- Tc: Chi 

chi chành chành.- 

Chơi tự do 

(MT189) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:   TC: Xem tranh về chủ đề    TC: Tìm và nối các số trẻ đã học 

- Góc phân vai:TC: Bán hàng TC: Bé làm đầu bếpTC: Mẹ đưa bé đi học 

- Góc nghệ thuật: TC: Hát múa các bài hát theo chủ đề TC: Ghép tranh về trường MN 

- Góc xây dựng: TC: Xây trường MNTC: Xây lớp học  

- Góc thiên nhiên: TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng câyxung quanh lớp học 

(MT47, MT86, MT113) 

Ăn bữa 

chính 

- ĂN TRƯA 

(MT52, MT55, MT199) 

Ngủ 
- Ngủ Trưa 

(MT203) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ  

(MT52, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

 - GDLG: Lễ phép 

khi ở trường. 

- Chơi tự do 

(MT184) 

- Nội dung - Thực 

hiện vở năng 

khiếu.- Chơi tự do. 

- Làm quen tiếng 

anh Chương trình 

do trung tâm 

Khang Trí thực 

hiện 

(MT203) 

- Nội dung- Hát: 

trường chúng cháu 

là trường MN.- 

Chơi tự do. 

(MT246) 

- Nội dung- 

GDKNS: Biết 

thuyết phục và hòa 

hợp với người 

khác. 

- Chơi tự do. 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

(MT203, MT222) 

- Nội dung 

- Văn nghệ. - Lao 

động cuối tuần. 

- Làm quen tiếng 

anhChương trình 

do trung tâm 

Khang Trí thực 

hiện  

(MT246, MT247) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT77) 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRONG TUẦN  

Tuần 3: Đồ dùng đồ chơi xinh đẹp 

Thời gian thực hiện: 1 tuần, Từ ngày 22/09/2025 đến ngày 26/09/2025 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ (MT75, MT79, MT216, MT231) 

Ăn sáng - Ăn sáng (MT52, MT55, MT233) 

Thể dục 

sáng 
- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chào bình minh” (MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BÒ DÍCH DẮT 

QUA 7 ĐIỂM 

(MT18) 

- DẠY TRẺ 

KHÔNG CHƠI 

NHỮNG ĐỒ CÓ 

THỂ GÂY NGUY 

HIỂM 

(MT74, MT111) 

- ĐỒ DÙNG ĐỒ 

CHƠI XINH ĐẸP 

(MT86, MT111, 

MT112, MT116) 

- BẬP BÊNH 

(MT160, MT166) 

- EM ĐI MẪU 

GIÁO 

(MT246, MT247) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung- Nặn 

đồ dùng đồ chơi.- 

Trò chơi: Rồng 

rắn lên mây.- Chơi 

tự do. (MT249, 

MT252) 

- Nội dung- Vẽ đồ 

dùng đồ chơi bằng 

phấn trên sân.- 

Trò chơi: xỉa cá 

mè.  - Chơi tự do. 

(MT249, MT256) 

- Nội dung- Tập tô 

số 1, 2, 3, 4, 5.- 

Trò chơi: Nu na 

nu nống.- Chơi tự 

do.(MT203) 

- Chơi ngoài 

trờiNỘI DUNG- 

Thơ: Mèo con đi 

học.- TC: Chi chi 

chành chành.- 

Chơi tự 

do.(MT166, 

MT183) 

- Chơi ngoài trời 

Nội dung- Xếp 

hình trường MN.- 

Trò chơi: Lộn cầu 

vồng .- Chơi tự 

do.(MT250, 

MT251) 

Chơi hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập:TC: Xem tranh về chủ đềTC: Tìm và nối các số trẻ đã học 

- Góc phân vai:TC: Bán hàngTC: Bé làm đầu bếpTC: Mẹ đưa bé đi học 

- Góc nghệ thuật:TC: Hát múa các bài hát theo chủ đềTC: Ghép tranh về trường MN 

- Góc xây dựng:TC: Xây trường MNTC: Xây lớp học 

- Góc thiên nhiên:TC: Chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ trồng cây xung quanh lớp học 

(MT113, MT111, MT159, MT215, MT222, MT232) 

Ăn bữa 

chính 
- Ăn Trưa (MT52, MT55, MT199, MT233) 

Ngủ - Ngủ Trưa (MT203) 

Ăn bữa 

phụ 
- ĂN XẾ (MT52, MT55, MT199, MT233) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

GDLG:Biết thực 

hiện quy định nơi 

công cộng (xếp 

hàng chờ đến lượt, 

không làm ồn...) 

Chơi vui vẻ, là 

người bạn tốt.- Chơi 

tự do. 

(MT215, MT222) 

GDKNS: Cùng cô 

và các bạn lập kế 

hoạch và thực hiện 

công việc, phân 

công công việc.- 

Chơi tự do. 

- Làm quen tiếng 

anhChương trình do 

trung tâm Khang Trí 

thực hiện (MT111) 

- Chơi hoạt động 

theo ý thíchNội 

dung- Hát rửa sạch 

tay.- Chơi tự do. 

(MT240, MT246) 

- TỚ CỦNG CÓ 

QUYỀN TỰ DO 

(MT218, MT219) 

- Chơi hoạt động 

theo ý thích  Văn 

nghệ. - Lao động 

cuối tuần. 

- Làm quen tiếng 

anh 

TRẢ TRẺ - TRẢ TRẺ (MT77) 

 

 P. HIỆU TRƯỞNG             
               TTCM 

 
                                GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 


